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013 - Trường THPT Trần Thị Tâm 
 

TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

1 045304000688 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ DIỆU ÁI Nữ 12/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.17  

2 045304002827 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ ÁI Nữ 16/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.33  

3 045304008139 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ THU AN Nữ 03/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.15  

4 045204006074 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THANH AN Nam 26/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.12  

5 045304005371 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM NGỌC ANH Nữ 24/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.38  

6 045304005356 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ KIM ANH Nữ 07/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.87  

7 045204007101 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN CÔNG TUẤN ANH Nam 15/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.73  

8 045204004700 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THANH ÁNH Nam 08/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.96  

9 045204001032 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THANH NGỌC ÁNH Nam 19/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.92  

10 045204001347 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM NHẬT BĂNG Nam 18/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.30  

11 045204000848 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN VĂN BÌNH Nam 10/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.53  

12 045204008280 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG CÔNG CẢM Nam 28/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.59  

13 045204003836 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN QUỐC CHIẾN Nam 11/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.58  

14 045204005889 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN GIA CHIẾN Nam 18/10/2004 TP HỒ CHÍ MINH Kinh 5.87  

15 045204005218 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ XUÂN CÔNG Nam 19/09/2004 QUẢNH TRỊ Kinh 6.95  

16 045204006151 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG VĂN DANH Nam 01/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.85  

17 045304007301 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN HƯƠNG DIỄM Nữ 12/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh   

18 045304000966 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM Nữ 20/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.24  

19 045304003910 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ MỸ DUNG Nữ 01/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.12  

20 045304004032 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN NGỌC THÙY DƯƠNG Nữ 09/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.68  

21 045304005880 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN NGỌC LINH ĐAN Nữ 10/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.35  

22 045204005063 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN LÊ QUỐC ĐẠT Nam 03/10/2004 TP HỒ CHÍ MINH Kinh 7  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
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Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

23 045204008468 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN ĐẠT Nam 05/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.04  

24 045204007114 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ SỸ THÀNH ĐẠT Nam 21/01/2004 BÀ RỊA VŨNG TÀU Kinh 6.04  

25 045204008508 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THANH ĐỆ Nam 24/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.56  

26 045304003694 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐẶNG THỊ TIỂU ĐIỆP Nữ 21/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.97  

27 045204006763 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN ĐỨC Nam 03/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.15  

28 045204001348 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG NGÔ HỮU ĐỨC Nam 26/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.53  

29 045304004381 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HÀ GIANG Nữ 19/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.76  

30 045304005696 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ GIANG Nữ 28/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.49  

31 045304000967 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ THU HÀ Nữ 25/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.06  

32 045204000934 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN CÔNG HÀ Nam 24/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.31  

33 045304006346 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
MAI THỊ HÀ Nữ 05/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.43  

34 045304006720 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NHẬT HẠ Nữ 27/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.38  

35 045204001346 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HUỲNH LONG HẢI Nam 11/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.09  

36 045304000991 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ HẠNH Nữ 27/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.29  

37 045304005024 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ KIM HẰNG Nữ 04/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.46  

38 045304000937 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM NGUYỄN GIA HÂNG Nữ 18/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7  

39 045304003411 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ HIỀN Nữ 15/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.74  

40 045304003096 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THU HIỀN Nữ 01/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.84  

41 045304003205 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HIỀN Nữ 18/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.63  

42 045304003278 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THANH HIỀN Nữ 04/11/2004 ĐẮK LẮK Kinh 6.72  

43 045204001090 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN HIẾN Nam 07/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.12  

44 045204000698 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN HÒA Nam 08/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.94  

45 045304005702 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ THU HOÀI Nữ 13/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.26  

46 045204000995 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN HOÀNG Nam 25/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.45  
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47 045204003005 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN HOÀNH Nam 26/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.31  

48 045304005915 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HỒNG Nữ 01/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.77  

49 045204001345 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG NGỌC HỢP Nam 28/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.72  

50 045304004746 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HUỆ Nữ 29/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.97  

51 045304003795 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ KIM HUỆ Nữ 14/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.60  

52 045204008829 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
MAI QUỐC HÙNG Nam 17/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.83  

53 045204003162 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ XUÂN HUY Nam 10/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.89  

54 045304007973 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ THU HUYỀN Nữ 30/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.26  

55 045304007132 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ HUYỀN Nữ 10/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.26  

56 045304007849 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN Nữ 16/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.74  

57 064304008923 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THANH HUYỀN Nữ 05/08/2004 ĐẮK LẮK Kinh 7.31  

58 045204008348 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THANH HUYNH Nam 24/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.22  

59 045304000183 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Nữ 18/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.80  

60 045304001036 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ LAN HƯƠNG Nữ 04/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.68  

61 045304000970 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THU HƯƠNG Nam 02/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.44  

62 045204007223 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN PHÚC HƯỞNG Nam 01/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh   

63 045204000194 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN ĐỨC HỮU Nam 29/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.04  

64 045204004158 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN VĂN KẾT Nam 08/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.83  

65 045204006604 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN NHẬT KHANG Nam 25/01/2004 TP HỒ CHÍ MINH Kinh 6.73  

66 045204004295 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HÀ VĂN KHOA Nam 30/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.77  

67 045204001727 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ TUẤN KIỆT Nam 26/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.45  

68 045204001033 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TUẤN KIỆT Nam 10/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.04  

69 045204005131 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TUẤN KIỆT Nam 16/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.20  

70 045204004260 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ÁNH KIỆT Nam 04/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.24  
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71 045204005781 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN VĂN KÝ Nam 16/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.04  

72 045204008569 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
CHÂU VĂN KÝ Nam 01/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.03  

73 045304004856 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ KHÁNH LAN Nữ 25/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.09  

74 045204007928 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN GIA LÃNH Nam 16/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.48  

75 045204001349 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG NGỌC LÂM Nam 23/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.44  

76 045304005287 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ MỸ LỆ Nữ 14/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.65  

77 045304008028 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ LINH Nữ 24/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.80  

78 045303003536 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ MỸ LINH Nữ 14/04/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 6.58  

79 045304000897 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN PHƯƠNG LINH Nữ 04/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.58  

80 045304006820 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN HOÀNG THÙY LINH Nữ 13/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.35  

81 045304003944 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THU LINH Nữ 07/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.39  

82 045304003298 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ TỐ LOAN Nữ 10/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.65  

83 045304006573 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
MAI THỊ LOAN Nữ 21/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.78  

84 045204005965 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THANH LONG Nam 24/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.72  

85 045204001087 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ BẢO LONG Nam 05/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.37  

86 045204001034 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ LÊ THÀNH LUÂN Nam 16/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.59  

87 045204003174 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THANH LUÂN Nam 19/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.68  

88 045204004086 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THÀNH LUÂN Nam 03/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.51  

89 045204002931 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HỮU LUẬT Nam 19/05/2004 QUÃNG TRỊ Kinh 6.24  

90 045304006041 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ HIỀN LƯƠNG Nữ 08/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.67  

91 045304003391 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ SƠN LY Nữ 24/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.03  

92 045304005270 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ CẨM LY Nữ 24/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.09  

93 045304001714 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HẢI LY Nữ 05/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.34  

94 045204001728 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN GIA MẪN Nam 18/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.27  
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95 045304003492 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG THỊ KIỀU MẾN Nữ 28/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.14  

96 045204007973 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ĐẠO MINH Nam 14/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.78  

97 045304004680 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ HÀ MY Nữ 27/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.38  

98 045304003015 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ ÚT MY Nữ 16/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.65  

99 045304008265 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ MỸ Nữ 22/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.63  

100 045304003106 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ LINH NA Nữ 12/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.02  

101 045304005450 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NY NA Nữ 01/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.94  

102 045304005355 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ NA Nữ 20/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.72  

103 045304007680 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ NI NA Nữ 07/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.46  

104 045304005425 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THÚY NGA Nữ 24/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.34  

105 045304007633 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ THÚY NGA Nữ 24/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.21  

106 045304007044 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ KIM NGÂN Nữ 28/02/2004 TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH CHÂU Kinh 6.11  

107 045304007117 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Nữ 17/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.88  

108 087304012279 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HOÀNG KIM NGÂN Nữ 14/12/2004 ĐỒNG THÁP Kinh 5.82  

109 045304004631 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ HẰNG NGHI Nữ 24/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.59  

110 045304000992 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ KIM NGUYÊN Nữ 14/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.93  

111 045204003980 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ TẤN NGUYÊN Nam 23/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.69  

112 045204008625 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HÀ VĂN NGUYÊN Nam 15/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.56  

113 045304001033 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THANH NHÀN Nữ 27/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.37  

114 045304008012 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ NHẠN Nữ 17/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.28  

115 045204006956 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN VĂN NHÂN Nam 21/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.33  

116 045204006600 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ TRỌNG NHÂN Nam 13/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.78  

117 045304008069 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ MỸ NHÂN Nữ 11/01/2004 QUẢNGTRI Kinh 6.47  

118 045203000924 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
DƯƠNG VĂN NHÂN Nam 01/08/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 5.32  
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119 045304001286 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ NGỌC NHI Nữ 14/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.93  

120 045304006664 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ YẾN NHI Nữ 22/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.14  

121 045304007242 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NHI Nữ 18/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.28  

122 045304003926 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
MAI THỊ YẾN NHI Nữ 15/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.73  

123 045304003582 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐẶNG THỊ MỸ NHI Nữ 09/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.85  

124 045304006208 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NHỚ Nữ 17/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.49  

125 045304008172 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THÙY NHUNG Nữ 22/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.85  

126 045304006002 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ QUỲNH NHƯ Nữ 14/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.11  

127 045304000827 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐOÀN PHƯƠNG NHƯ Nữ 03/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.21  

128 045304000829 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ TRINH NỮ Nữ 07/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.48  

129 045204000991 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM NGỌC THÀNH PHÁT Nam 15/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.19  

130 045204001296 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN ANH PHÚ Nam 11/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.43  

131 045204006940 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VIẾT PHÚ Nam 10/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.97  

132 045204000734 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ ĐẠI QUANG PHÚC Nam 24/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.67  

133 045204006691 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN HOÀNG PHÚC Nam 03/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.43  

134 045304005965 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ PHÚC Nữ 16/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.52  

135 045304003485 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NGỌC PHÚC Nữ 20/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.57  

136 045304006111 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ PHÚC Nữ 17/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.24  

137 045204000735 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN PHƯỚC Nam 25/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.30  

138 045304007345 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ UYÊN PHƯƠNG Nữ 18/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.49  

139 045304008413 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN NGỌC ÁNH PHƯƠNG Nữ 01/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.90  

140 045304007353 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ PHƯƠNG Nữ 08/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.19  

141 045204007285 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN PHƯƠNG Nam 29/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.14  

142 045304003443 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG Nữ 14/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.26  
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143 045304000728 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
DƯƠNG THỊ PHƯƠNG Nữ 21/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.87  

144 045204006110 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ VĂN QUYẾN Nam 13/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.21  

145 045204005267 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ HOÀNG TẤN QUYẾT Nam 21/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.80  

146 045304001591 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ DIỆU QUỲNH Nữ 30/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.92  

147 045304005305 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 02/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.16  

148 045304005728 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH Nữ 20/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.48  

149 045304000993 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ KHÁNH QUỲNH Nữ 22/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.98  

150 045204006502 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THANH RIN Nam 07/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.24  

151 045204003088 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ĐỨC RIN Nam 26/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.54  

152 045204005530 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN QUỐC SANG Nam 25/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.51  

153 045204004242 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
MAI VĂN SINH Nam 06/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.01  

154 045204004882 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THANH SƠN Nam 08/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.95  

155 045204003681 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG VĂN TÀI Nam 12/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.25  

156 045204004390 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
MAI VĂN TÀI Nam 22/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.90  

157 045204007079 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
MAI TẤN TÀI Nam 18/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.59  

158 045204007297 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN TÀI Nam 22/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.18  

159 045204006380 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HỮU TÂM Nam 16/12/2004 TRUNG TÂM Y TẾ BÌNH LONG Kinh 8.18  

160 045304005853 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
MAI THỊ MỸ TÂM Nữ 09/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.37  

161 045204008371 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN HOÀNG THÀNH Nam 20/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.79  

162 197481117 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ THẢO Nữ 20/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.86  

163 045304004903 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 20/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.91  

164 045304000690 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Nữ 21/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.61  

165 045204007118 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ĐỨC THẠO Nam 07/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.42  

166 045304004988 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ HỒNG THẮM Nữ 21/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.76  
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167 045204001088 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN MINH THẮNG Nam 26/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.73  

168 045204004028 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN THI Nam 03/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.60  

169 045204004665 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THIỆN Nữ 04/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.41  

170 045204000697 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THANH THIỆN Nam 05/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.66  

171 045304006224 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THIẾT Nữ 19/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.21  

172 045204008822 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG QUỐC THỊNH Nam 20/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.24  

173 045203006652 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THANH THỊNH Nam 15/11/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 5.18  

174 045304008366 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THU THỦY Nữ 04/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.99  

175 045304006088 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THANH THÚY Nữ 16/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.14  

176 045304006807 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN LÊ HOÀI THƯƠNG Nữ 12/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.35  

177 045304005010 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THƯƠNG Nữ 30/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.87  

178 045304001593 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ HỒ THỦY TIÊN Nữ 29/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.74  

179 045304001285 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM THỊ THỦY TIÊN Nữ 27/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.79  

180 045204003512 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN TRUNG TIẾN Nam 21/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.75  

181 045204001872 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG NGỌC PHÚ TIẾN Nam 21/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.36  

182 045204005368 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN VĂN TÌNH Nam 15/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.01  

183 045204006587 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN GIA QUỐC TÌNH Nam 17/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.09  

184 045204004091 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN XUÂN TÍNH Nam 28/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.93  

185 045204005755 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN BẢO TÍNH Nam 14/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.75  

186 045304000898 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THANH TỊNH Nữ 17/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.32  

187 045204000849 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN NGỌC TỊNH Nam 12/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.60  

188 045304005349 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ CHƠN TỊNH Nữ 27/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.26  

189 045204005046 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN TOÁI Nam 04/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.05  

190 045204003244 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN TRÀ Nam 30/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.30  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

191 045304005496 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ KIỀU TRANG Nữ 16/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.70  

192 045304005036 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ THÙY TRANG Nữ 28/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.39  

193 045304002908 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TRÚC UYỄN TRANG Nữ 11/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.20  

194 045304007323 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THÙY TRANG Nữ 09/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.41  

195 045304009037 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THU TRANG Nữ 08/08/2004 NGHỆ AN Kinh 6.56  

196 045304000900 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THANH TRANG Nữ 13/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.64  

197 045304003119 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG Nữ 16/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.93  

198 045304000691 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ HIỀN TRANG Nữ 25/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.47  

199 045204004696 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN TRI Nam 05/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.49  

200 045304004354 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ HỒNG TRINH Nữ 28/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.33  

201 045304005414 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ TỐ TRINH Nữ 04/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.29  

202 045304008432 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN HOÀI TRINH Nữ 01/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.54  

203 045304001284 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM THỊ TUYẾT TRINH Nữ 08/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.34  

204 045304007075 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ YẾN TRINH Nữ 20/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.70  

205 045304000825 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH Nữ 01/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.33  

206 045304000901 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH Nữ 05/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7  

207 045304006272 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ TRẦN KHÁNH TRINH Nữ 30/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.59  

208 045304001213 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐOÀN THỊ TRINH Nữ 01/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.26  

209 045304006621 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐẶNG THỊ TÚ TRINH Nữ 04/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.42  

210 045204003248 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN VIỆT TRỊNH Nam 01/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.73  

211 045304006865 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ TRÚC Nữ 11/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.93  

212 045304003314 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ MINH TRƯNG Nữ 11/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.52  

213 045204001874 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ NHƯ TÙNG Nam 22/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.43  

214 045304005244 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN Nữ 25/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.54  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

215 045304004191 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ TY Nữ 28/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh   

216 045304005582 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ THU UYÊN Nữ 27/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.62  

217 045304007792 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ UYÊN Nữ 13/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.89  

218 045303000812 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
DƯƠNG THỊ UYÊN Nữ 25/11/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 6.49  

219 045204007564 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ VIẾT VĨ Nam 22/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.22  

220 045204007045 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN CÔNG VŨ Nam 16/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.41  

221 045304003477 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ VƯỢNG Nữ 21/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.07  

222 045304005651 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ LỆ XUÂN Nữ 30/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.54  

223 045304003147 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ NHƯ Ý Nữ 18/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.41  

224 045304004336 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NHƯ Ý Nữ 10/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.35  

225 045304000826 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NHƯ Ý Nữ 02/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.52  

226 045304003649 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ KIM YẾN Nữ 15/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.71  

 

Quảng Trị, ngày 15 tháng 8 năm 2022 
KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Mai Huy Phương 
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